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Model No.M8700 20MM ROTARY HAMMER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới /∕hi Ghc ú /∕hi Ghc 2

00ú 28128868 N-ắ p3 ú

0026ú 53132468 9V Ghụắ ỏũi ú

00p p238úp6ú 9mng Gònh  2ú ú

005 p51ú7760 Chan éđỏ ú

003 2pp4ú161 ệm Lo naỏ hxnh nìn 2ú624 ú

001 2pp48464 9mng Gònh ócò ú5 ú

0076ú p518p560 Ncỏ hơi ú1 ú

0úp 21374365 bG vỐt Gì tòi vín M1ặ32 ú

0ú5 2175ú361 ệong éXn éđỏ ắhềng pp ú

0ú3 53248360 Tòẳ n-ỏ p5 ú

0ú1 ú5pú2068 9V ngoyi hàắ ộố hoyn Ghsnh ú

Cú0 2úp1p168 9mng Ghín dỉầ 23 ú

0ú7 p51ú7868 u éỔ nmng ỡhoòn ú

0ú8 2úú52p64 BkG ékn 1801ạạD ú

0ú4 2p2ú326ú ệm Lo lW ú

020 p2378360 Táụ érẳ ú

02ú 2p5ú5760 ệm Lo nẩn 3 ú

022 23pp086p 9mng éđỏ ỏVng 1 ú

02p 2úp23865 9mng éđỏ6o ú7.3 ú

025 53248p65 Nct Ghầẳến Ghẩ éà ú

023 53248261 bắ nct Ghầẳến Ghẩ éà ú

021 2ú102262 Bi hãỏ 7.0 2

027 2ú10ú46ú Bi hãỏ p 5

0286ú ú5527p61 /∕iW éỔ dụng Gụ hoyn Ghsnh ú

0pú 217ú3p60 ệong éXn éđỏ ắhềng p0 ú

0p2 2p522262 ệm Lo nẩn pú ú

0pp 22721863 Nhông táụG 3ú ú

0p5 púp2ú867 Chan nhông ỡhoòn ú

0p3 217ú3p60 ệong éXn éđỏ ắhềng p0 ú

0p1 2úp07362 9mng éđỏ 6L 4 ú

0p7 p2378261 Chụắ giể ỏũi 4A ú

0p8 p2378462 Chốt tWG éàng A ú

0p4 p2374564 9mng Gònh  ú0A ú

050 52521760 9mng éđỏ ókG ékn ú2 ú

05ú p237486ú Chan 6vmng éđỏ A ú

052 2úp07p61 9mng éđỏ6o 4 ú

05p 2pp47462 9mng Gònh ócò 28 ú

055 p2104161 ữầả ócò ú

053 2úp23865 9mng éđỏ6o ú7.3 ú

051 pú0p536ú ặi lònh ắit tong ú

057 p510p168 TQỏ dấn hướng ú

0586ú p252ú368 ẫhớắ nối ắit6tông ú

054 2p504867 ệm Lo nẩn ú5 ú

030 2ú002862 BkG ékn 101KK ú

031 2272146p Nhông táụG ú0 ú

037 22pú7562 Nhông Ghầẳến ú

038 2ú402ú6p BkG ékn éảo ú0 ú

034 237p2ú6p 9mng Gònh  8 ú



010 pú0p556p Hàắ Z éđỏ ú

01ú 2ú002460 BkG ékn 108KK ú

012 2115p76p Bầ6lông éỉầ lổ lụG giWG M5ặú1 2

01p 2837p361 Chốt giể Z éđỏ ú

015 2277586ú Nhông Lo-n 27 ú

013 2úp72763 9mng éđỏ6o 1p ú

014 ú5ú11562 9V óỗG linh ỡiđn óọn táong hoyn 
Ghsnh

ú

Cú0 55pú3p61 Ns ú

070 2úp5076p 9mng éđỏ6o 21 ú

07ú 2úp17862 9mng Ghín dỉầ ú2 ú

072 21237ú67 Chụắ giể ỏũi 8 ú

07p 2ú001762 BkG ékn 1000KK ú

075 2172úp68 ệong éXn éđỏ ắhềng ú0 ú

073 25008568 CWnh êầkt 10 ú

071 3ú383864 Cụỏ lqi ứng éiđn 2209 ú

ạú0 õNC. 72673I77I78

077 18ú13262 9mng éđỏ GWGh nhiđt ú

078 2ú00p063 BkG ékn 127KK ú

074 21780563 9mng éđỏ vọnh ú3 ú

08p 211pp56p 9Ốt t, G-t áen éỉầ ộiẩt 5ặ10 2

085 53248562 TQỏ Gh-n giì ú

083 1pp74p60 Phỉn táưựng 22062509 ú

081 53347565 9V éàng Gơ ú

087 830D8160 Bảng tọn M8700 ú

088 840p0561 Teỏ nhãn ú ờ

084 ú4302161 Bà thòn ú

040 1p875762 u thòn ỡhoòn ú

042 211p1ú60 9Ốt t, G-t áen éỉầ ộiẩt 5ặp0 5

04p 830D8861 ẫhông ộố.nhãn M8700 ú

045 84024767 Teỏ nhãn ú

043 18233463 Ch-n óảo vđ d*ẳ 8 ú

041 14ú24362 ạ*ẳ ngầân 0.736263.0 ú

047 13017ú64 Công t-G T/∕83pTB6úC ú

048 153ú4068 Bà giảỏ tiẩng ân ú

044 18718ú6p ẫồắ d*ẳ ú

ú00 211p8361 9Ốt t, G-t áen éỉầ ộiẩt 5ặú5 ú

ú0ú 211p2162 9Ốt t, G-t áen éỉầ ộiẩt 5ặú8 ú

ú02 53347362 N-ắ tòẳ Gỉỏ ú ờ

ú026ú 5úpS7368 HANạệE CO9ER ẹ ú

ú0p 211p2162 9Ốt t, G-t áen éỉầ ộiẩt 5ặú8 2

ú05 2175576p ệong éXn éđỏ ắhềng ú5 ú

ú03 2pp44260 9mng Gònh ócò ú3 ú

ú016ú 217úú560 ệong éXn éđỏ ắhềng ú7 ú

A0ú p2úú5561 Thònh Gể éà ộ*ầ ú

A02 82ú1106p Hàắ nh,ò ú

Cú0 5325p26ú Chốt táượt 2

C20 801/∕3764 Nhãn logo ỏòỡitò ỏt ú

A0p62 801N8165 Nhãn thùng nh,ò M8700B 2

<0ú ú43ú2760 Bà óxnh dỉầ ú

NhFắ ỏã Phụ tùng ỡhi éít hyng Ngyẳ in 24/03/202p


